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THÀNH PHỐ CAO LÃNH 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

Bản án số: 106/2025/DS-ST 

Ngày: 19-6-2025 
“V/v Tranh chấp về hợp 

đồng dân sự - tín dụng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Kim Liên 

Các Hội thẩm nhân dân:             Ông Lê Hữu Thanh 

         Ông Nguyễn Phú Hữu 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

Ngày 19 tháng 6 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Cao Lãnh 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 259/2025 TL T-D  ngày 21 tháng 4 

năm 2025, v  vi c  Tranh chấp về hợp đồng dân sự - tín dụng” theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 412/2025 QĐXXST-D  ngày 16 5/2025; Quyết định hoãn 

phiên tòa số 183/2025 QĐ T-DS ngày 03 6/2025, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần T. 

Địa chỉ trụ sở: Số 26-28, đường N, phường V, Quận 1, thành phố H. 

Người đại di n theo pháp luật: Bà Nguyễn Đức T - Chức vụ: Tổng Giám Đốc. 

Đại di n theo ủy quy n: Ông Ngô Thanh T - Chức vụ: Quy n Giám đốc 

Chi nhánh tỉnh Đ - Ngân hàng TMCP T. Theo Giấy Ủy quy n số 

4037 2024 QĐ-PC, ngày 27 12 2024 của Tổng giám đốc Ngân hàng T. Địa chỉ: 

Số 56, đường N, Phường 6, thành phố C, tỉnh Đ. 

Đại di n theo ủy quy n: Bà Đỗ Thị N - Chức vụ: Chuyên viên Kiểm  oát 

Rủi Ro – chi nhánh tỉnh Đ. Địa chỉ: Số 56, đường N, Phường 6, thành phố C, 

tỉnh Đ (có mặt). 

Bị đơn: Nguyễn Thanh T, sinh năm 1985. (vắng mặt). 

Địa chỉ: Tổ 1, Ấp 1, xã M, thành phố C, tỉnh Đ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, quá trình thu thập chứng cứ và tại phiên tòa 

nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần T (sau đây viết tắt là Ngân 

hàng) (có bà Đỗ Thị N là người đại diện theo ủy quyền) trình bày:  
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Ngày 03 10 2023, ông Nguyễn Thanh T có ký Giấy đ  nghị kiêm Hợp 

đồng cấp thẻ tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần T - Chi 

nhánh Đồng Tháp theo Giấy đ  nghị kiêm Hợp đồng cấp thẻ tín dụng cá nhân số 

2936450 ngày 04 10 2023, hạn mức cấp: 50.000.000 đồng. lãi suất vay 

2,76% tháng. Tính đến thời điểm ngày 04 11 2024, ông T phải thanh toán cho 

Ngân hàng với số ti n là: 75.995.415 đồng. Trong đó: Nợ gốc: 57.837.685 đồng; 

Lãi quá hạn: 18.157.730 đồng. 

Trong quá trình vay vốn, ông T không thực hi n đúng và đầy đủ nghĩa vụ 

theo các đi u khoản theo Giấy đ  nghị kiêm Hợp đồng cấp thẻ tín dụng cá nhân 

nêu trên. Do ông T đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ, nên ngày 22 03 2024, Ngân hàng 

đã chuyển toàn bộ số nợ vay còn thiếu sang nợ quá hạn. 

Mặc dù Ngân hàng đã thường xuyên đôn đốc, nhi u lần làm vi c trực tiếp, 

đồng thời Ngân hàng cũng tạo đi u ki n v  mặt thời gian và yêu cầu ông T có 

trách nhi m thanh toán khoản nợ quá hạn nhưng ông T chưa thanh toán khoản 

nợ vay quá hạn cho Ngân hàng, ông T vi phạm các đi u khoản đã qui định tại 

Giấy đ  nghị kiêm Hợp đồng cấp thẻ tín dụng cá nhân số 2936450 ngày 

04 10 2023 đã ký. 

Theo đơn khởi ki n Ngân hàng yêu cầu ông T trả cho Ngân hàng với tổng 

số ti n vốn và ti n lãi tính đến ngày 04 11 2024 là: 75.995.415 đồng (Trong đó: 

nợ gốc  57.837.685 đồng; ti n lãi quá hạn 18.157.730 đồng) và yêu cầu trả ti n 

lãi quá hạn phát sinh tính từ ngày 05 11 2024 theo Giấy đ  nghị kiêm Hợp đồng 

cấp thẻ tín dụng cá nhân số 2936450 ngày 04 10 2023 cho đến khi thanh toán 

xong nợ.  

Tại phiên tòa, Ngân hàng yêu cầu ông T trả cho Ngân hàng với tổng số 

ti n vốn và ti n lãi tính đến ngày 19 6 2025 là: 94.153.145 đồng (Trong đó: nợ 

gốc  57.837.685 đồng; ti n lãi quá hạn 36.315.460 đồng) và yêu cầu trả ti n lãi 

quá hạn phát sinh tính từ ngày 20 6 2025 theo Giấy đ  nghị kiêm Hợp đồng cấp 

thẻ tín dụng cá nhân số 2936450 ngày 04 10 2023 cho đến khi thanh toán xong 

nợ. 

Quá trình giải quyết vụ án bị đơn Nguyễn Thanh T: Không gửi (nộp) 

văn bản ý kiến cho Tòa án và không có mặt tại các phiên họp kiểm tra vi c giao 

nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ cũng như không có mặt tại các phiên tòa xét 

xử của Tòa án. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi nghiên cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: 

Về quan hệ pháp luật tranh chấp: Căn cứ vào yêu cầu khởi ki n của 

nguyên đơn v  vi c yêu cầu bị đơn có nghĩa vụ trả số ti n vay và ti n lãi theo 

Giấy đ  nghị kiêm Hợp đồng cấp thẻ tín dụng cá nhân nên quan h  pháp luật 

tranh chấp giữa các đương sự là  Tranh chấp v  hợp đồng dân sự - Tín dụng” 

theo quy định tại khoản 3 Đi u 26 Bộ luật Tố tụng dân sự. 
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Về thẩm quyền giải quyết vụ án: Tranh chấp v  hợp đồng dân sự giữa các 

đương sự thuộc thẩm quy n giải quyết của Tòa án và bị đơn có địa chỉ tại thành 

phố C, tỉnh Đ nên vụ án thuộc thẩm quy n giải quyết của Tòa án nhân dân thành 

phố C, tỉnh Đ theo quy định tại điểm a khoản 1 Đi u 35 và điểm a khoản 1 Đi u 

39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Bị đơn đã được tống đạt hợp l  văn bản tố tụng nhưng vắng mặt lần thứ hai 

tại phiên tòa không có lý do nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt 

bị đơn trong vụ án theo quy định tại điểm b khoản 2 Đi u 227 của Bộ luật tố 

tụng dân sự.  

[2] Về nội dung:  

[2.1] Xét yêu cầu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần T (viết tắt là Ngân 

hàng) yêu cầu ông Nguyễn Thanh T trả cho Ngân hàng số ti n vốn và ti n lãi 

tính đến ngày 19 6 2025 tổng cộng là: 94.153.145 đồng (Trong đó: nợ gốc  

57.837.685 đồng và ti n lãi quá hạn 36.315.460 đồng) và yêu cầu trả ti n lãi quá 

hạn phát sinh tính từ ngày 20 6 2025 theo Giấy đ  nghị kiêm Hợp đồng cấp thẻ 

tín dụng cá nhân số 2936450 ngày 04 10 2023 cho đến khi thanh toán xong nợ. 

Hội đồng xét xử, xét thấy: 

Ngân hàng cung cấp cho Tòa án bản photo đối chiếu bản chính Giấy đ  

nghị kiêm Hợp đồng cấp thẻ tín dụng cá nhân số 2936450 ngày 04 10 2023 thể 

hi n ông T có vay ti n của Ngân hàng, có thỏa thuận lãi suất tại thời điểm làm 

thẻ là 33,2% năm, lãi suất quá hạn là 150% lãi suất trong hạn. Ông T có ký cam 

kết các đi u khoản và đi u ki n phát hành và sử dụng thẻ tín dụng cá nhân của 

Ngân hàng. Đến ngày 22 03 2024, Ngân hàng đã chuyển toàn bộ số nợ vay còn 

thiếu sang nợ quá hạn. Đến nay, ông T chưa trả khoản ti n theo yêu cầu của 

Ngân hàng. 

Từ khi Tòa án thụ lý vụ án đến nay, Tòa án có thông báo cho ông T yêu cầu 

ông T nộp (gửi) văn bản ghi ý kiến của ông T đối với yêu cầu của Ngân hàng thì 

ông T cũng không gửi (nộp) cho Tòa án.  

Do đó, Ngân hàng yêu cầu ông T trả ti n vốn và ti n lãi cho Ngân hàng là 

có căn cứ nên chấp nhận. 

Buộc ông Nguyễn Thanh T trả cho Ngân hàng số ti n vốn và ti n lãi tính 

đến ngày 19 6 2025 tổng cộng là: 94.153.145 đồng (Trong đó: nợ gốc  

57.837.685 đồng; ti n lãi quá hạn 36.315.460 đồng) và trả ti n lãi quá hạn phát 

sinh tính từ ngày 20 6 2025 theo Giấy đ  nghị kiêm Hợp đồng cấp thẻ tín dụng 

cá nhân số 2936450 ngày 04 10 2023 cho đến khi thanh toán xong nợ. 

 [2] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do chấp nhận yêu cầu khởi ki n của Ngân 

hàng nên buộc ông T phải chịu ti n án phí dân sự sơ thẩm là 5% trên tổng số 

ti n tính đến thời điểm xét xử phải thanh toán. 

Ngân hàng không phải chịu ti n án phí dân sự sơ thẩm và được nhận lại 

ti n tạm ứng án phí. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ Đi u 147, điểm b khoản 2 Đi u 227, Đi u 235, Đi u 271, Đi u 273 

Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Căn cứ Đi u 280, Đi u 351, Đi u 357, Đi u 

463, Đi u 466 Bộ Luật Dân sự năm 2015; Đi u 91, Đi u 95 Luật Các Tổ chức 

tín dụng năm 2010 sửa đổi bổ sung năm 2017; Đi u 209 và Đi u 210 Luật Các 

Tổ chức tín dụng năm 2024; Đi u 26 Nghị quyết số 326 2016 UBTVQH14 ngày 

30 12 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội v  án phí, l  phí Tòa án. 

[1] Chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần T. 

Buộc ông Nguyễn Thanh T trả cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần T số 

ti n vốn và ti n lãi tính đến ngày 19 6 2025 tổng cộng là: 94.153.145 đồng 

(Trong đó: nợ gốc  57.837.685 đồng và ti n lãi quá hạn 36.315.460 đồng) và ti n 

lãi quá hạn phát sinh tính từ ngày 20 6 2025 theo Giấy đ  nghị kiêm Hợp đồng 

cấp thẻ tín dụng cá nhân số 2936450 ngày 04 10 2023 cho đến khi thanh toán 

xong nợ.  

 [2] Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc ông Nguyễn Thanh T chịu ti n án phí 

là 4.708.000 đồng. 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần T được nhận lại số ti n tạm ứng án phí đã 

nộp 1.900.000 đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí số 0003446 ngày 18/4/2025 

của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.  

[3] Đương sự có mặt tại phiên tòa có quy n kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quy n 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 

niêm yết bản án.   

[4] Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Đi u 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hi u thi hành án được thực hi n theo quy định tại Đi u 

30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- Chi cục THAD  TPCL; 

- Lưu. 
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